	
	



CHƯƠNG 2. QUẦN THỂ SINH VẬT
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ CHUYÊN SÂU
1. Quần thể sinh vật
- Quần thể là tập hợp các cá thể của cùng một loài, sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành thế hệ mới.

- Quần thể là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản, đơn vị tiến hóa của loài. Các cá thể trong quần thể có thể hỗ trợ nhau hoặc cạnh tranh nhau.

2. Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
a. Quan hệ hỗ trợ:

- Là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sống như lấy thức ăn, chống lại kẻ thù, sinh sản…
- Quan hệ hỗ trợ đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của cá thể (hiệu quả nhóm).

b. Quan hệ cạnh tranh:

- Khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì xảy ra cạnh tranh.
Cạnh tranh cùng loài biểu hiện ở sự tranh giành nhau thức ăn, nơi ở, ánh sáng và các nguồn sống khác; các con đực tranh giành con cái.

- Quan hệ cạnh tranh làm cho số lượng và phân bố của cá thể trong quần thể được duy trì ở mức phù hợp với nguồn sống và không gian sống, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

- Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của loài.

3. Các đặc trưng cơ bản của quần thể
Quần thể có các đặc trưng cơ bản:

a. Mật độ cá thể của quần thể:

- Số lượng cá thể của quần thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của môi trường.

- Mật độ cá thể là đặc trưng quan trọng nhất vì mật độ có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của quần thể.

b. Sự phân bố cá thể: Có 3 kiểu phân bố cá thể trong quần thể.
- Phân bố theo nhóm (là kiểu phân bố phổ biến nhất): Xảy ra khi môi trường sống phân bố không đều, các cá thể tụ họp với nhau.

- Phân bố đồng đều: Xảy ra khi môi trường đồng nhất và các cá thể có sự cạnh tranh gay gắt (hoặc các cá thể có tính lãnh thổ cao). Phân bố đồng đều góp phần làm giảm cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.
- Phân bố ngẫu nhiên: Xảy ra khi môi trường đồng nhất và các cá thể không có sự cạnh tranh gay gắt. Phân bố ngẫu nhiên tận dụng được nguồn sống tiềm năng trong môi trường.

c. Tỉ lệ giới tính:
- Tỉ lệ giữa số cá thể đực và cái trong quần thể. Tỉ lệ giới tính thay đổi và chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố (điều kiện sống của môi trường, đặc điểm sinh sản, sinh lí và tập tính của loài).

- Tỉ lệ giới tính của quần thể giúp cho quần thể sinh sản tối ưu trong điều kiện môi trường xác định.

d. Cấu trúc tuổi (tuổi trước sinh sản, tuổi sinh sản, tuổi sau sinh sản)
- Thành phần nhóm tuổi của quần thể thay đổi tùy thuộc vào từng loài và điều kiện sống của môi trường.

- Dựa vào tháp tuổi biết được quần thể đang phát triển hay đang suy vong. (tháp tuổi có đáy hẹp, đỉnh rộng thì quần thể đang suy vong).

- Tuổi sinh lí là thời gian sống theo lí thuyết, tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế, tuổi quần thể là tuổi thọ bình quân của các cá thể trong quần thể.

e. Kích thước quần thể: Số lượng cá thể (hoặc sản lượng hay năng lượng) của quần thể.
- Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần để duy trì và phát triển.

- Kích thước tối đa là giới hạn cuối cùng về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

- Kích thước quần thể phụ thuộc vào sức sinh sản, mức độ tử vong, sự phát tán cá thể (xuất cư, nhập cư) của quần thể sinh vật.
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* Các nhân tố gây ra sự biến động về kích thước quần thể:
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Trong đó: Nt và N0 là số lượng cá thể của quần thể ở thời điểm t và t0; B là mức sinh sản; D là mức tử vong; I là mức nhập cư và E là mức xuất cư.

- Đường cong sống sót phản ánh mức tử vong ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của loài. Có 3 dạng đường cong điển hình:
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+ Đường cong I: (Chim, thú, người): Tỉ lệ tử vong ở giai đoạn đầu đời thấp, hầu như các cá thể sinh ra đều sống sót, chết chủ yếu ở giai đoạn về già.

+ Đường cong II: (Sóc, thủy tức): Tỉ lệ tử vong như nhau ở các giai đoạn.

+ Đường cong III: (hàu, sò): Tỉ lệ tử vong rất cao ở giai đoạn đầu đời, số cá thể sống sót đến tuổi trưởng thành rất ít.

g. Tăng trưởng kích thước quần thể
- Nếu không xét đến sự xuất cư và nhập cư thì tốc độ tăng trưởng của quần thể phụ thuộc vào tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử theo phương trình sau:
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Trong đó: r là tốc độ tăng trưởng riêng tức thì.


b là tỉ lệ sinh.


d là tỉ lệ tử.

Phương trình tăng trưởng của quần thể có dạng: 
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- Khi môi trường không bị giới hạn (điều kiện môi trường hoàn toàn thuận lợi): Quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học, tỉ lệ sinh đạt tối đa, tỉ lệ tử đạt tối tiểu, tốc độ sinh trưởng riêng đạt cao nhất (rmax). Phương trình tăng trưởng của quần thể có dạng: 
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. Đường cong tăng trưởng của quần thể có dạng chữ J. Kiểu tăng trưởng này gọi là tăng trưởng theo hàm số mũ.

- Trong điều kiện môi trường bị giới hạn: Quần thể tăng trưởng bị giới hạn bởi sức cản của môi trường. Gọi K là số lượng cá thể tối đa của quần thể cân bằng với sức chứa của môi trường, N là kích thước quần thể. Khi đó, sức cản của môi trường được tính theo công thức: 
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 và phương trình tăng trưởng của quần thể có dạng: 
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, đường cong tăng trưởng của quần thể có dạng chữ S.
Kiểu tăng trưởng này gọi là tăng trưởng logistic.
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- Mỗi loài có một chiến lược tăng trưởng kích thước riêng, tùy thuộc vào điều kiện môi trường sống và đặc điểm của loài:

+ Các loài sống trong điều kiện môi trường biến động theo hướng không xác định; các loài có kích thước cơ thể nhỏ, đời sống ngắn, khả năng chăm sóc con non kém thường chọn chiến lược tăng trưởng kiểu hàm số mũ (chọn lọc r).

+ Các loài sống trong điều kiện môi trường ổn định; các loài có kích thước cơ thể lớn, vòng đời dài, khả năng chăm sóc con non tốt thường chọn chiến lược tăng trưởng theo kiểu logistic (chọn lọc K).

- Tăng trưởng của quần thể người: Dân số thế giới tăng liên tục trong suốt quá trình phát triển lịch sử. Dân số tăng nhanh là nguyên nhân làm chất lượng môi trường giảm sút.

4. Sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

- Biến động số lượng cá thể của quần thể là sự tăng hay giảm số lượng cá thể của quần thể. Số lượng cá thể của quần thể có thể bị biến động theo chu kì hoặc không theo chu kì.

- Biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kì là biến động xảy ra do những thay đổi có tính chu kì của môi trường.

- Biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kì là biến động mà số lượng cá thể của quần thể tăng hoặc giảm một cách đột ngột do những thay đổi bất thường của môi trường tự nhiên hay do hoạt động khai thác tài nguyên quá mức của con người.

- Quần thể luôn có xu hướng tự điều chỉnh số lượng cá thể bằng cách làm giảm hoặc kích thích  làm tăng số lượng cá thể. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể thông qua sinh sản, tỉ lệ tử vong, xuất cư, nhập cư.

+ Khi điều kiện môi trường thuận lợi (hoặc số lượng cá thể quần thể thấp) ( mức tử vong giảm, sức sinh sản tăng, nhập cư tăng ( tăng số lượng cá thể của quần thể.
+ Khi điều kiện môi trường khó khăn (hoặc số lượng quần thể quá cao) ( mức tử vong tăng, sức sinh sản giảm, xuất cư tăng ( giảm số lượng cá thể của quần thể.

- Trạng thái cân bằng của quần thể: Quần thể luôn có khả năng tự điều chỉnh số lượng cá thể khi số cá thể tăng quá cao hoặc giảm quá thấp dẫn tới trạng thái cân bằng (trạng thái số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường).

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Câu hỏi:

Câu 1: Khi một quần thể nào đó di cư đến một vùng đất mới sáng lập ra quần thể mới thì sự biến động số lượng cá thể thường được mô tả bằng sơ đồ:
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a. Giải thích vì sao quần thể có sự biến động số lượng cá thể theo sơ đồ như vậy?

b. Trong tự nhiên, số lượng cá thể của quần thể được điều chỉnh bởi những nhân tố nào?

Hướng dẫn trả lời

a. Quần thể có sự biến động cá thể như vậy là vì:

- Khi mới chuyển đến vùng đất mới thì do chưa thích nghi với các nhân tố sinh thái ở môi trường mới nên ở giai đoạn đầu có sự giảm số lượng cá thể một cách đáng kể (những cá thể kém thích nghi với môi trường mới sẽ bị CLTN đào thải, những cá thể thích nghi sẽ tồn tại và sinh sản để khôi phục kích thước quần thể).

- Do ở vùng đất mới đang dồi dào về nguồn sống nên số lượng cá thể được biến động theo hướng tăng kích thước quần thể. Số lượng tăng làm khan hiếm nguồn sống dẫn tới tỉ lệ sinh sản giảm và tỉ lệ tử vong tăng làm giảm kích thước quần thể. Quá trình điều chỉnh cứ liên tục diễn ra nhưng càng về sau thì sự biến động có biên độ càng hẹp và chủ yếu quanh trạng thái cân bằng.

b. Trong tự nhiên, số lượng cá thể của quần thể được điều chỉnh bởi các nhân tố:

- Điều chỉnh giảm nhờ:

+ Cạnh tranh cùng loài và sự di cư.

+ Sinh vật ăn sinh vật, vật kí sinh và dịch bệnh.

+ Các nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường.

- Điều chỉnh tăng số lượng nhờ:

+ Quan hệ hỗ trợ cùng loài.

+ Quan hệ cộng sinh, hội sinh, hợp tác giữa các loài.

+ Các nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường.

Câu 2: Giả sử có hai loài A và B sống trong cùng khu vực và có các nhu cầu sống giống nhau, hãy nêu xu hướng biến động số lượng cá  thể của hai loài sau một thời gian xảy ra cạnh tranh.
Hướng dẫn trả lời

- Nếu hai quần thể A và B cùng bậc phân loại, thì loại nào có tiềm năng sinh học cao hơn thì là loài chiến thắng, tăng số lượng cá thể. Loài kia sẽ bị giảm dần số lượng, có thể bị diệt vong.
- Nếu hai loài A và B khác nhau về bậc phân loại, thì loài nào có bậc tiến hóa cao hơn sẽ là loài chiến thắng, tăng số lượng cá thể.

- Hai loài có thể vẫn cùng tồn tại nếu chúng có khả năng phân ly một phần ổ sinh thái của mình về thức ăn, nơi ở…

- Nếu hai quần thể có tiềm năng sinh học như nhau, nhưng trong thời điểm mới xâm nhập đến khu vực sống thì loài nào có số lượng nhiều hơn sẽ có xu hướng phát triển lấn át loài kia.

Câu 3: Nồng độ ion 
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 tác động như thế nào đến sự vôi hóa các rạn san hô?

Thí nghiệm: Chris Langdon và các cộng sự sử dụng hệ thống san hô nhân tạo tại Biosphere-2. Chiếc bể 2650 m2 này giống như một quần xã san hô tự nhiên. Trong 4 năm, các nhà nghiên cứu đã thay đổi một cách có kiểm soát nồng độ 
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 trong nước biển và đo tốc độ vôi hóa của các rạn san hô. Kết luận được rút ra: Các rạn san hô có thể bị nguy hiểm khi nồng độ 
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giảm. Các nghiên cứu khác tiên đoán, sự thải 
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 sẽ tăng gấp đôi từ năm 1880 đến 2065 và hậu quả là tăng nồng độ ion bicacbonat 
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. Các tác giả cho rằng, vào năm 2065 tốc độ vôi hóa của san hô sẽ giảm 40% so với trước năm 1880.

Hãy giải thích vì sao sự phát triển của công nghiệp lại giảm tốc độ vôi hóa của san hô?
Hướng dẫn trả lời

Sự phát triển công nghiệp làm giảm tốc độ vôi hóa của san hô là vì: Khi công nghiệp phát triển làm tăng lượng CO2 trong khí quyển. Khí CO2 khuếch tán vào đại dương và làm tan lượng muối CaCO3 có trong đại dương.
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Sự hòa tan muối CaCO3 làm giảm tốc độ vôi hóa của san hô.

Câu 4: Tại sao kích thước quần thể động vật khi vượt quá mức tối đa hoặc giảm xuống dưới mức tối thiểu đều bất lợi đối với quần thể đó?
Hướng dẫn trả lời

- Khi kích thước quần thể vượt quá mức tối đa sẽ có những bất lợi sau:
+ Quan hệ hỗ trợ giữa những cá thể trong quần thể giảm, quan hệ cạnh tranh tăng.

+ Khả năng truyền dịch bệnh tăng ( sự phát sinh các ổ dịch dẫn đến chết hàng loạt.

+ Mức ô nhiễm môi trường cao và mất cân bằng sinh học.

- Khi kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu sẽ có những bất lợi sau:

+ Quan hệ hỗ trợ giữa những cá thể trong quần thể giảm: tự vệ, kiếm ăn…

+ Mức sinh sản giảm: khả năng bắt cặp giữa đực và cái thấp, số lượng cá thể sinh ra ít, đặc biệt dễ xảy ra giao phối gần.

Câu 5: Có 2 hồ A và B có diện tích mặt nước và độ sâu bằng nhau, nhưng sinh khối tảo lại phân bố khác nhau như trong đồ thị hình vẽ. Hãy đưa ra giả thiết để giải thích hiện tượng đó ở hồ B.
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Hướng dẫn trả lời

Giải thích: Hồ B có nhiều chất hữu cơ ở đáy hồ. Hoạt động phân giải của sinh vật diễn ra mạnh đã tạo ra nhiều khí như CO2, CH4 đã đẩy tảo lên tập trung ở bề mặt. Hiện tượng ở hồ B là hiện tượng phu dưỡng do ô nhiễm chất hữu cơ.

Câu 6: Hãy nêu các nhân tố sinh thái có liên quan đến mật độ cá thể của quần thể và làm giới hạn kích thước quần thể
Hướng dẫn trả lời

Có nhiều nhân tố sinh thái có liên quan đến mật độ cá thể của quần thể và làm giới hạn kích thước quần thể, gồm:

- Sự cạnh tranh về nguồn thức ăn hoặc nơi sống giữa các cá thể trong quần thể (ngày càng tăng khi kích thước quần thể tăng lên, cuối cùng làm giảm sức sống và sinh sản của các cá thể trong quần thể)

- Các bệnh dịch truyền nhiễm (có nguy cơ phát tán càng mạnh khi mật độ quần thể tăng lên, làm tăng tỉ lệ chết của quần thể)

- Tập tính ăn thịt (một số loài động vật ăn thịt ưu tiên săn bắt các loài con mồi có mật độ quần thể cao vì hiệu quả săn bắt sẽ cao hơn so với các loài con mồi có mật độ quần thể thấp)

- Các chất thải độc (có xu hướng tăng lên khi kích thước quần thể tăng, đến mức nhất định có thể gây độc và gây chết các cá thể trong quần thể).
[image: image1]Câu 7: Loài X có đường cong tăng trưởng trong giai đoạn đầu đời như sau:
Từ đường cong tăng trưởng, hãy dự đoán về:

- Đặc điểm sinh học của loài X.

- Đặc điểm môi trường sống của loài X.

- Đặc điểm về mức sống sót của loài X.

Hướng dẫn trả lời

Đường cong tăng trưởng của loài X có dạng hình chữ J, nghĩa là loài tăng trưởng theo hàm số mũ. Từ đây có thể dự đoán như sau:

- Đặc điểm sinh học: X là loài có kích thước cơ thể nhỏ, vòng đời ngắn, tuổi sinh sản sớm, khả năng chăm sóc con non kém.

- Đặc điểm về môi trường sống: Môi trường sống của loài không ổn định, có những biến động bất thường, không dự đoán được. Trong thời kì tăng trưởng như trong đồ thị, điều kiện môi trường đang thuận lợi, không giới hạn sự tăng trưởng của quần thể.

- Đặc điểm về mức sống sót: Khả năng tỉ lệ tử vong ở giai đoạn đầu đời cao, hầu hết con sinh ra đều chết trước tuổi trưởng thành, chỉ số ít sống sót đến thời kì sinh sản.
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Câu 8: Đường cong dưới đây biểu diễn tăng trưởng của một quần thể vi sinh vật trong điều kiện nuôi cấy:
a. Hãy cho biết tại vị trí nào trên đường cong, tốc độ tăng trưởng của quần thể (r) đạt cao nhất, đạt thấp nhất? Giải thích.
b. Để quần thể có thể tăng trưởng ổn định như trên đồ thị thì cần phải có điều kiện gì?
Hướng dẫn trả lời

a. 

- Vị trí tốc độ tăng trưởng của quần thể đạt cao nhất: Vị trí N.

- Vị trí tốc độ tăng trưởng của quần thể đạt thấp nhất: Vị trí Q.

- Giải thích:

+ Trong quá trình tăng trưởng của quần thể, ở giai đoạn đầu, số lượng cá thể của quần thể ít, điều kiện môi trường trở nên không giới hạn, quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học, tốc độ tăng trưởng của quần thể đạt cao nhất tại điềm uốn của đồ thị.

+ Trong giai đoạn sau của quá trình tăng trưởng, sức cản của môi trường tác động làm giảm tỉ lệ sinh, tăng tỉ lệ tử của quần thể, r giảm dần. Khi đó số lượng cá thể của quần thể đạt mức cân bằng với khả năng cung cấp của môi trường (N = K) thì tỉ lệ tử vong cân bằng với tỉ lệ sinh, tốc độ tăng trưởng của quần thể bằng 0.
b. Điều kiện để quần thể vi sinh vật có thể tăng trưởng ổn định như trên đồ thị:

- Các điều kiện môi trường vô sinh phải được duy trì ổn định trong suốt thời gian thí nghiệm.

- Trong môi trường nuôi vi sinh vật phải không có các loài ăn thịt cũng như các loài cạnh tranh với nó.

Câu 9: Khi một khu rừng bị cháy để lại bãi đất trống thì sau đó loài có chiến lược chọn lọc nào (K hay r) sẽ xâm chiếm vùng đất trống đầu tiên? Nêu các đặc điểm đặc trưng khác biệt giữa các loài có kiểu tăng trưởng quần thể theo chọn lọc K với các loài có kiểu tăng trưởng quần thể theo chọn lọc r.
Hướng dẫn trả lời

Chọn lọc r; vì cây mọc trên đất vừa bỏ hoang ít cạnh tranh nhau, nên quần thể ban đầu của chúng thấp hơn tiềm năng sống ( ưu tiên cho chọn lọc r.

So sánh:

	Kiểu tăng trưởng theo tiềm năng (chọn lọc r)
	Kiểu tăng trưởng trong điều kiện môi trường bị giới hạn (chọn lọc K)

	- Kích thước cơ thể nhỏ.

- Tuổi thọ thấp, tuổi sinh sản lần đầu đến sớm.

- Sinh sản nhanh, sức sinh sản cao.

- Không chăm sóc con non hoặc chăm sóc con non kém.
	- Kích thước cơ thể lớn.

- Tuổi thọ cao, tuổi sinh sản lần đầu đến muộn.

- Sinh sản chậm, sức sinh sản thấp.

- Bảo vệ và  chăm sóc con non tốt.


Câu 10: Ở người, cấu trúc tuổi của quần thể có ảnh hưởng thế nào đến kích thước quần thể? Giải thích tại sao trong vài thập niên qua mặc dù tỉ lệ sinh trên toàn thế giới giảm song dân số toàn cầu vẫn tiếp tục tăng?
Hướng dẫn trả lời

- Cấu trúc tuổi quần thể đáy rộng có số cá thể trẻ tuổi mất cân đối báo trước việc kích thước của quần thể sẽ tiếp tục tăng không ngừng khi những cá thể này đạt tuổi trưởng thành; Ngược lại, cấu trúc quần thể đáy hẹp dự báo kích thước quần thể ổn định hơn.
- Mặc dù tỉ lệ sinh giảm nhưng dân số toàn cầu vẫn tiếp tục tăng, vì kích thước quần thể vẫn tăng không ngừng, tỉ lệ sinh vẫn có giá trị dương.

2. Bài tập

Bài 1: Trong một mẻ lưới đánh bắt cá, người ta thống kê được tỉ lệ cá ở nhóm tuổi khác nhau như sau:
- Nhóm tuổi trước sinh sản (con non): 300 con.

- Nhóm tuổi sinh sản: 150 con.

- Nhóm tuổi sau sinh sản: 50 con.

a. Hãy vẽ biểu đồ biểu diễn tháp tuổi của quần thể cá nói trên. Có nhận xét gì về trạng thái phát triển của quần thể?

b. Có nên tiếp tục đánh bắt loại cá này với cường độ như trước đây không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

a. Ta có tỉ lệ phần trăm các nhóm tuổi tương ứng như sau:
- Nhóm trước sinh sản: 60%

- Nhóm đang sinh sản: 30%

- Nhóm sau sinh sản: 10%

Biểu diễn các nhóm tuổi trên đồ thị ta được tháp tuổi như sau:


[image: image18]
- Nhận xét: Tháp tuổi của quần thể có dạng đáy rộng, đỉnh hẹp chứng tỏ quần thể đang ở trạng thái phát triền.

b. Tháp tuổi của quần thể như vậy có thể thấy quần thể đang bị khai thác quá mức. Do đó không nên khai thác với cường độ như trước đây mà cần phải tạm ngừng hoặc giảm cường độ khai thác, vì:

- Nhóm tuổi trước sinh sản đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của quần thể bởi đây là nhóm hậu bị, sẽ trở thành những cá thể sinh sản trong tương lai. Chúng quyết định sự tăng trưởng của quần thể sau này.

- Trong quần thể, tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản cao, do vậy, khi bị khai thác, số cá thể trước tuổi sinh sản bị bắt sẽ nhiều hơn các cá thể thuộc nhóm tuổi khác, do đó, lâu dần làm mất nguồn hậu bị cho quần thể, quần thể sẽ dần bị suy giảm số lượng, dẫn đến diệt vong.

Bài 2: Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích là 5000 ha. Người ta theo dõi số lượng của quần thể chim cồng cộc, vào năm thứ nhất ghi nhận được mật độ cá thể trong quần thể là 0,25 cá thể/ha. Đến năm thứ hai, đếm được số lượng cá thể là 1350 cá thể. Biết tỉ lệ tử vong của quần thể là 2%/năm.

Hãy xác định:

a. Tỉ lệ sinh sản theo phần trăm của quần thể.

b. Mật độ của quần thể vào năm thứ II.

Hướng dẫn giải

a. Tỉ lệ sinh sản = số cá thể mới được sinh ra/tổng số cá thể ban đầu.
- Số cá thể vào cuối năm thứ nhất là: 
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 cá thể.

- Số lượng cá thể vào cuối năm thứ 2 là 1350 cá thể.

- Số lượng cá thể được sinh ra trong năm thứ 2 là 1350 – 1250 = 100 cá thể.

- Tỉ lệ sinh sản 
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b. Mật độ cá thể vào năm thứ hai là 
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Bài 3: Người ta thả 10 con chuột cái và 5 con chuột đực vào một đảo hoang (trên đảo chưa có loài chuột này). Hãy dự đoán số lượng cá thể của quần thể chuột sau hai năm kể từ lúc thả. Biết rằng tuổi sinh sản của chuột là 1 năm, mỗi năm đẻ 3 lứa, trung bình mỗi lứa 4 con (tỉ lệ đực : cái là 1 : 1). Trong hai năm đầu chưa có tử vong.
Hướng dẫn giải

Tuổi sinh sản của chuột là 1 năm có nghĩa là chuột con sau 1 năm thì làm nhiệm vụ sinh sản và trở thành chuột bố mẹ.

- Số lượng chuột được sinh ra ở năm thứ nhất là 
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 cá thể.

- Sau 1 năm, tổng số chuột là 120 + 15 = 135 cá thể.

- Số lượng chuột được sinh ra ở năm thứ hai là 
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 cá thể.

- Số lượng chuột sau 2 năm là 135 + 840 = 975 cá thể.

Bài 4: Để xác định số lượng cá thể của quần thể ốc người ta đánh bắt lần thứ nhất được 125 con ốc, tiến hành đánh dấu các con bắt được và thả trở lại quần thể. Một năm sau tiến hành đánh bắt và thu được 625 con, trong đó có 50 con được đánh dấu. Nếu tỉ lệ sinh sản là 50% năm, tỉ lệ tử vong là 30% năm. Hãy xác định số lượng cá thể ốc hiện tại của quần thể. Cho rằng các cá thể phân bố ngẫu nhiên và việc đánh dấu không ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của các cá thể.

Hướng dẫn giải
- Gọi a là số ốc hiện có của quần thể.
- Tỉ lệ số ốc được đánh dấu ở năm thứ hai là 
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- Tỉ lệ số ốc được đánh dấu ở năm thứ nhất là 
[image: image26.wmf]125

a

.

Do trong thời gian 1 năm có tỉ lệ tử vong là 30% nên sau 1 năm, số cá thể được đánh dấu giảm đi 30% (chỉ còn 70%). Tỉ lệ sinh sản là 50% nên sau 1 năm, số cá thể hiện có là a.1,5.

Do vậy ta có: 
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 cá thể.

Bài 5: Trong một công viên, người ta mới nhập một giống cỏ sống một năm có chỉ số sinh sản /năm là 20 (một cây cỏ mẹ sẽ cho 20 cây cỏ con trong một năm). Số lượng cỏ trồng ban đầu là 500 cây trên diện tích 10m2. Mật độ cỏ sẽ như thế nào sau 1 năm, 2 năm, 3 năm và 10 năm?

Hướng dẫn giải
- Mật độ cỏ sau 1 năm 
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- Mật độ cỏ sau 2 năm 
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- Mật độ cỏ sau 10 năm 
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